DANH MỤC CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

	TT
	Mã số công việc
	Công việc
	Trình độ kỹ năng nghê

	
	
	
	Bậc
	Bậc
	Bậc
	Bậc
	Bậc

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	1
	Giao tiêp với khách hàng
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	A1
	Gặp gỡ khách hàng
	 
	 
	x
	 
	 

	2
	A2
	Tư vân cho khách hàng
	 
	 
	 
	x
	 


	3
	A3
	Thoả thuận với khách hàng
	 
	 
	 
	 
	x

	4
	A4
	Lập hợp đồng
	 
	 
	 
	 
	x

	5
	A5
	Thanh lý hợp đồng
	 
	 
	x
	 
	 

	6
	A6
	Bảo hành kêt quả công việc
	 
	 
	 
	x
	 

	 
	2
	Lắp đặt, vận hành hệ thống nhiệt Dân dụng và Thương nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	B1
	Lắp đặt, vận hành tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem,…
	 
	 
	x
	 
	 

	8
	B2
	Lắp đặt, vận hành máy nước uống nóng lạnh, máy tắm nóng lạnh
	 
	 
	x
	 
	 

	9
	B3
	Lắp đặt, vận hành máy điều hòa không khí cục bộ
	 
	 
	x
	 
	 

	10
	B4
	Kiêm tra hệ thống và cài đặt thông số vận hành
	 
	x
	 
	 
	 

	11
	B5
	Điêu chỉnh các thông số vận hành
	 
	 
	x
	 
	 

	12
	B6
	Xử lý các sự cố khi vận hành
	 
	 
	 
	x
	 

	 
	3
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống nhiệt Dân dụng và Thương nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	C1
	Lập biên bản hiện trạng trước bảo trì, sửa chữa
	 
	 
	x
	 
	 

	14
	C2
	Kiêm tra rò rỉ môi chât lạnh
	 
	x
	 
	 
	 

	15
	C3
	Bảo trì máy nén
	 
	 
	x
	 
	 

	16
	C4
	Bảo trì dàn trao đổi nhiệt và hệ thống ống dẫn môi chất
	 
	 
	x
	 
	 

	17
	C5
	Bảo trì hệ thống điện
	 
	 
	x
	 
	 

	18
	C6
	Bảo trì máy điều hòa cục bộ
	 
	 
	x
	 
	 

	19
	C7
	Vận hành, thử nghiệm, hiệu chỉnh thông số
	 
	 
	 
	x
	 

	20
	C8
	Xử lý xì, ngẹt, nạp và cân chỉnh ga 
	 
	 
	 
	x
	 

	21
	C9
	Sửa chữa, thay thế máy nén 
	 
	 
	x
	 
	 

	22
	C10
	Sửa chữa, thay thế động cơ, quạt 
	 
	x
	 
	 
	 

	23
	C11
	Thay thế van tiết lưu
	 
	 
	 
	x
	 

	24
	C12
	Sửa chữa, thay thế phin sây lọc
	 
	 
	x
	 
	 

	25
	C13
	Thay thế rơle khởi động, rơle bảo vệ, thermostat
	 
	x
	 
	 
	 

	26
	C14
	Sửa chữa mạch điều khiển và động lực 
	 
	 
	x
	 
	 

	27
	C17
	Lập báo cáo và biên bản bảo trì, sửa chữa
	 
	 
	x
	 
	 

	 
	4
	Lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh Công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	D1
	Đọc, phân tích bản vẽ thi công 
	 
	x
	 
	 
	 

	29
	D2
	Kiêm tra xác định tình trạng hệ thống máy và thiêt bị
	 
	 
	x
	 
	 

	30
	D3
	Điêu chỉnh các thông số cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật
	 
	 
	 
	x
	 

	31
	D4
	Xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình làm việc của hệ thống
	 
	 
	 
	x
	 

	32
	D5
	Lắp đặt panel kho lạnh
	 
	 
	 
	x
	 

	33
	D6
	 Lắp đặt thiết bị lạnh và máy nén
	 
	 
	x
	 
	 

	34
	D7
	Lắp đặt kết nối đường ống nước thải, phân phối gió,…
	 
	x
	 
	 
	 

	35
	D8
	Lắp đặt hệ thống điện điều khiển 
	 
	 
	x
	 
	 

	36
	D9
	Vận hành, cân chỉnh
	 
	 
	 
	x
	 

	 
	5
	Bảo trì, sửa chữa  hệ thống lạnh Công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	E1
	Kiêm tra thông số làm việc trên thiết bị và dụng cụ đo
	 
	 
	x
	 
	 

	38
	E2
	Kiêm tra tình trạng cách nhiệt thiết bị và hệ thống
	 
	 
	x
	 
	 

	39
	E3
	Kiêm tra rò rỉ môi chât lạnh
	 
	 
	x
	 
	 

	40
	E4
	Kiêm tra hệ thống đường ống tải nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	41
	E5
	Lập biên bản hiện trạng trước Bảo trì
	 
	 
	x
	 
	 

	42
	E6
	Bảo trì máy nén
	 
	 
	x
	 
	 

	43
	E7
	Bảo trì quạt dàn trao đổi nhiệt
	 
	x
	 
	 
	 

	44
	E8
	Bảo trì máy bơm
	 
	 
	x
	 
	 

	45
	E9
	Bảo trì bình trao đổi nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	46
	E10
	Bảo trì tháp giải nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	47
	E11
	Bảo trì hệ thống môi chât lạnh
	 
	 
	x
	 
	 

	48
	E12
	Bảo trì bộ xử lý và câp nước bổ sung
	 
	 
	x
	 
	 

	49
	E13
	Bảo trì hệ thống điện
	 
	 
	x
	 
	 

	50
	E14
	Vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh thông số
	 
	 
	 
	x
	 

	51
	E15
	Lập biên bản sau bảo trì, đưa hệ thống vào sử dụng
	 
	 
	 
	x
	 

	52
	E16
	Thu thập thông tin sự cố cần sửa chữa
	 
	x
	 
	 
	 

	53
	E17
	Phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng
	 
	 
	x
	 
	 

	54
	E18
	Lập quy trình sửa chữa hoặc thay thế các phần tử hư hỏng
	 
	 
	x
	 
	 

	55
	E19
	Sửa chữa máy nén píttông, tuabin, trục vít
	 
	 
	 
	x
	 

	56
	E20
	Sửa chữa, thay thê bơm dầu
	 
	 
	x
	 
	 

	57
	E21
	Thay thế các loại van, phin lọc
	 
	 
	x
	 
	 

	58
	E22
	Sửa chữa dàn ngưng, dàn bốc hơi
	 
	 
	 
	x
	 

	59
	E23
	Sửa chữa, thay thế dây cu roa, pu ly
	 
	 
	x
	 
	 

	 
	6
	Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	F2
	Đọc, phân tích bản vẽ thi công
	 
	 
	x
	 
	 

	61
	F5
	Lắp đặt hệ thống phân phối gió, thông gió
	 
	 
	x
	 
	 

	62
	F6
	lắp đặt thiết bị bay hơi AHU, FCU
	 
	 
	x
	 
	 

	63
	F7
	Bọc cách nhiệt, cách ẩm. Thi công hệ thống ống đồng
	 
	 
	x
	 
	 

	64
	F8
	Lắp đặt hệ đường ống nước.
	 
	 
	x
	 
	 

	65
	F9
	Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ
	 
	 
	 
	x
	 

	66
	F10
	Thi công hệ thống điện, điều khiển hệ thống 
	 
	 
	 
	x
	 

	67
	F11
	Vận hành, cân chỉnh
	 
	 
	 
	x
	 

	68
	F12
	Bảo trì Hệ thống điều hòa không khí Chiller
	 
	 
	 
	x
	 

	69
	F13
	Bảo trì Hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng gió 
	 
	 
	 
	x
	 

	70
	F15
	Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa, thay thế các phần tử của hệ thống
	 
	 
	 
	x
	 

	71
	F16
	Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa, thay thế thiết bị điện, điều khiển
	 
	 
	 
	x
	 

	72
	F17
	Hút chân không, nạp gaz
	 
	 
	 
	x
	 

	 
	7
	Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống sấy
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	G1
	Đọc, phân tích bản vẽ thi công
	 
	 
	x
	 
	 

	74
	G2
	Thi công hệ thống cung cấp gió
	 
	 
	 
	x
	 

	75
	G3
	Thi công hệ thống cung cấp nhiên liệu
	 
	 
	 
	x
	 

	76
	G4
	Thi công hệ thống cụm buồng đốt
	 
	 
	 
	x
	 

	77
	G5
	Thi công hệ thống điện điều khiển
	 
	 
	 
	x
	 

	78
	G6
	Thi công hệ thống xử lý khói và chất thải
	 
	 
	 
	x
	 

	79
	G7
	Vận hành, cân chỉnh
	 
	 
	 
	x
	 

	80
	G8
	Khảo sát, kiểm tra thông số kỹ thuật
	 
	 
	 
	x
	 

	81
	G9
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện
	 
	 
	 
	x
	 

	82
	G10
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt
	 
	 
	 
	x
	 

	83
	G11
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí
	 
	 
	 
	x
	 

	84
	G12
	Bão dưỡng: buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải,…
	 
	 
	 
	x
	 

	 
	8
	Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống lò hơi
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	H1
	Đọc, phân tích bản vẽ thi công
	 
	 
	x
	 
	 

	86
	H2
	Thi công hệ thống cung cấp gió
	 
	 
	 
	x
	 

	87
	H3
	Thi công hệ thống cung cấp nhiên liệu
	 
	 
	 
	x
	 

	88
	H4
	Thi công hệ thống cụm buồng đốt
	 
	 
	 
	x
	 

	89
	H5
	Thi công hệ thống điện điều khiển
	 
	 
	 
	x
	 

	90
	H6
	Thi công hệ thống xử lý khói và chất thải
	 
	 
	 
	x
	 

	91
	H7
	Thi công hệ thống xử lý nước, nước cấp, phân phối hơi
	 
	 
	 
	x
	 

	92
	H8
	Thi công các thiết bị trao đổi nhiệt: bộ hâm nước, bộ sấy không khí, bộ quá nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	93
	H9
	Vận hành, cân chỉnh
	 
	 
	 
	x
	 

	94
	H10
	Khảo sát, kiểm tra thông số kỹ thuật
	 
	 
	x
	 
	 

	95
	H11
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện
	 
	 
	 
	x
	 

	96
	H12
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt
	 
	 
	 
	x
	 

	97
	H13
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí
	 
	 
	 
	x
	 

	98
	H14
	Kiểm tra, xác định trạng thái, bảo trì, thay thế các thiết bị an toàn
	 
	 
	 
	x
	 

	99
	H15
	Bão dưỡng: buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải,…
	 
	 
	 
	x
	 

	 
	9
	Quản lý tổ nhóm, giám sát thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	I1
	Tiếp nhận, khảo sát, kiểm tra thông số kỹ thuật , xử lý thông tin sản phẩm
	 
	 
	x
	 
	 

	101
	I2
	Quản lý nhóm Vận hành, bảo trì, sửa chữa
	 
	 
	x
	 
	 

	102
	I3
	Quản lý nhóm thi công 
	 
	 
	x
	 
	 

	103
	I4
	Giám sát thi công
	 
	 
	x
	 
	 

	104
	I5
	Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành
	 
	 
	 
	x
	 

	105
	I6
	Lập kế hoạch thi công, bảo trì, sửa chữa.
	 
	 
	 
	x
	 

	106
	I7
	Tư vấn, tham gia thiết kế, dự toán khối lượng  
	 
	 
	x
	 
	 

	107
	I8
	Kiểm định thiết bị áp lực
	 
	 
	x
	 
	 

	108
	I9
	Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm 
	 
	x
	 
	 
	 


PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: GẶP GỠ KHÁCH HÀNG
Mã số Công việc: A1
1. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Thiết lập mối quan hệ với khách hàng.
-  Nắm bắt các nhu cầu của khách hàng.
-  Tạo niềm tin cho khách hàng.
2. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Gặp đúng khách hàng, không khí giao tiếp thân thiện, cởi mở.
· Chú ý lắng nghe, hiểu đúng và ghi chép đầy đủ các nhu cầu của khách hàng
· Trao đổi với khách hàng, giới thiệu năng lực của đơn vị mình, các sản phấm, dịch vụ mà đơn vị mình cung cấp. 
· Điện thoại, máy tính, máy fax, phương tiện di chuyển thích hợp...
- Sổ tay ghi chép.
3. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiêu biết về tâm lý khách hàng, hiêu biết về tin học.

· Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, nắm vững tính năng, các chỉ tiêu kỹ thuật, các ưu nhược điêm của các sản phâm trong hệ thống máy lạnh mà đơn vị mình tiếp thị và cung câp cho khách hàng.

· Nắm vững năng lực của đơn vị mình, hiêu rõ các dịch vụ, thiết bị mà đơn vị mình có.

· Hồ sơ, quảng cáo, các hợp đồng điên hình đã thực hiện của đơn vị, các bản CATALOG của các thiêt bị lạnh, các bản báo giá các dịch vụ, sản phấm mà đơn vị mình cung cấp.
4. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Giao tiếp, tra cứu và xử lý thông tin.
· Nghe, hiểu, đoán ý khách hàng, ghi chép.
· Thuyết phục, sưu tầm, lưu trữ, trình duyệt các tài liệu liên quan để tạo không khí tin tưởng cho khách hàng
5. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: TƯ VÂN CHO KHÁCH HÀNG
Mã số Công việc: A02
6. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tìm hiêu điều kiện cụ thê của hộ tiêu thụ lạnh, hệ thống máy lạnh mà khách hàng cần vận hành, kiêm tra, sửa chữa, nâng câp...

· Tính toán kiêm tra năng suât lạnh khi cần thiết

· Tính toán sơ bộ tổng chi phí

· Đưa ra các phương án cho khách hàng lựa chọn

· Đưa ra lời khuyên cho lựa chọn cuối cùng của khách hàng.

7. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Sổ tay ghi chép, thước đo, dụng cụ đo, la bàn, giây bút..

· Máy tính, bảng biêu, phần mêm chuyên dụng...

· Bảng giá thành các thiêt bị, máy , vật tư, vật liệu cập nhật nhât

· Các bảng biêu cung câp dịch vụ, catalog các thiêt bị

· Địa chỉ và các thông tin liên hệ

8. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí; chuyên sâu về cung câp điện.

· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiêu biết về tâm lý khách hàng, bố trí nội thât

· Tính toán cân bằng nhiệt, tính chọn hệ thống máy lạnh, tính toán kiêm tra hệ thống máy lạnh, thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống cung câp điện cho hệ thống máy lạnh cũng như bản thân hệ thống máy lạnh đó.

· Phương pháp tính chi phí

· Hiêu biêt vê đặc tính các s ản phấm, thiêt bị, dịch vụ mà đơn vị mình cung câp

9. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Nghe, hiêu, đoán ý, ghi chép

· Tính toán, tra cứu số liệu

· Thuyết phục, tạo không khí tin tưởng.

10. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: THOẢ THUẬN VỚI KHÁCH HÀNG
Mã số Công việc: A03
11. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Thoả thuận về giá cả sản phấm, dịch vụ thực hiện

· Thoả thuận về thời gian, điều kiện bảo hành sản phấm, dịch vụ thực hiện

· Thoả thuận về phương thức giao nhận vật tư, thiết bị, phương thức thanh toán

12. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Báo giá chuấn của sản phấm, dịch vụ. Mẫu thoả thuận cung câp dịch vụ

· Các bản ghi nhớ, phiêu bảo hành thiêt bị, dịch vụ.

13. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, chuyên sâu về cung câp điện.

· Có kiến thức cơ bản về kí kết hợp đồng, lập kế hoạch, tổ chức sản xuât, kế toán và thuế

· -Nắm vững các thông tin về thời tiết, giao thông...

14. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiêu biết về tâm lý khách hàng, thuyết phục, ghi chép nhanh, tính toán

· Lập kế hoạch, phân công công việc, chỉ đạo sản xuât

15. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: LẬP HỢP ĐỒNG
Mã số Công việc: A04
16. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tính toán tổng chi phí

· Lập bản hợp đồng

· Trình ký hợp đồng

17. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Xác định được tổng số tiền cần thanh toán

· Có bản hợp đồng

· Bản hợp đồng được hai bên ký.

18. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Có các kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí; chuyên sâu về cung câp điện.

· Kiến thức về kế toán, ký kết hợp đồng

· Văn hoá giao tiếp.

19. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Tính toán, tra cứu, lưu trữ

· Giao tiếp, ứng xử ngoại giao.

20. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Mã số Công việc: A05
21. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Tổng hợp được các kết quả đã thực hiện, các điều khoản trong hợp đồng đã ký

· Đối thoại với khách hàng khi có phát sinh cụ thể

· Thoả thuận với khách hàng về những phát sinh cụ thể

· Lập biên bản nghiệm thu

· Thanh lý hợp đồng

22. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bản hợp đồng, các trang thiêt bị, dụng cụ, vật tư, nhân công... phục vụ cho hợp đồng đã ký kêt

· Máy tính, sổ tay, giây bút, các dụng cụ đo kiêm 
· -Bản ghi nhớ thoả thuận.

·  Mẫu thanh lý hợp đồng

23. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Xác định rõ nhiệm vụ, thời gian, phương thức thực hiện hợp đồng

· Phân tích và ghi chép được các vân đề phát sinh cụ thê ở cả hai bên.

· Có được bản ghi nhớ thoả thuận được hai bên nhât trí.

· Biên bản nghiệm thu khi thực hiện các điều khoản của hợp đồng.

· Lập bản thanh lý hợp đồng.

· Có các kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí; chuyên sâu về cung câp điện,

· Kế toán, tổ chức sản xuât, an toàn điện lạnh, lao động

· Bố trí nội thât, văn hoá giao tiếp.

24. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Kiêm tra, giám sát, quan sát, ghi chép

· Giao tiếp, thuyết trình, hiêu, đoán ý, lưu trữ..

· Thuyết phục, tạo không khí tin tưởng.

· Lập được các biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.

25. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tên Công việc: BẢO HÀNH KÊT QUẢ CÔNG VIỆC
Mã số Công việc: A06
26. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Kiêm tra bản hợp đồng đã ký và phiếu bảo hành

· Xác định nguyên nhân hư hỏng

· Khẳng định trách nhi ệm hư hỏng

· Lập danh mục các thiết bị hư hỏng cần thay thế, sửa chữa

· Tính toán tổng kinh phí cần bảo hành

· Thống nhât với khách hàng về việc bảo hành, thời gian THỰC hiện

· Lập báo cáo.

27. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bản hợp đồng, phiêu bảo hành, nhật ký vận hành, phiêu kiêm tra kỹ thuật, máy tính, giây bút, bản ghi nhớ công việc, bản cam kêt THỰC hiện

· Các thiêt bị, dụng cụ kiêm tra chuyên ngành

· Bảng giá các thiêt bị, chi tiêt, vật liệu cần dùng

· Bản báo cáo.

28. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Qui định của pháp luật về hợp đồng mua bán và dịch vụ, kế toán

· Văn hoá giao tiếp, tâm lý khách hàng,

· Có các kiên thức chuyên nghành vê kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiên thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí.

· Phương pháp lập các loại văn bản.

29. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Kỹ năng
· Xác định được danh mục các thiết bị, chi tiết được bảo hành, điều kiện bảo hành, thời gian bảo hành.
· Nêu rõ được bản chât hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng
· Lập phương án sửa chữa, thay thế.
· Lập bản danh mục các thiết bị, chi tiết cần thay thế, sửa chữa
· Tính tổng chi phí ( k cả thuế)
· Được khách hàng đồng ý.
· Lập bản báo cáo.
· Nhận thức và phán đoán được các vân đề khi THỰC hiện bảo hành
· Lập được các văn bản báo cáo, bản danh mục các thiết bị, chi tiết hư hỏng cần thay thế.
· Sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiêm.
· Thống kê, tính toán
30. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH TỦ LẠNH, TỦ MÁT, TỦ ĐÔNG, TỦ KEM,…


Mã số Công việc: B01
31. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Kiêm tra bản hợp đồng đã ký và phiếu bảo hành

· Xác định nguyên nhân hư hỏng

· Khẳng định trách nhi ệm hư hỏng

· Lập danh mục các thiết bị hư hỏng cần thay thế, sửa chữa

· Tính toán tổng kinh phí cần bảo hành

· Thống nhât với khách hàng về việc bảo hành, thời gian THỰC hiện

· Lập báo cáo.

32. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bản hợp đồng, phiêu bảo hành, nhật ký vận hành, phiêu kiêm tra kỹ thuật, máy tính, giây bút, bản ghi nhớ công việc, bản cam kêt THỰC hiện

· Các thiêt bị, dụng cụ kiêm tra chuyên ngành

· Bảng giá các thiêt bị, chi tiêt, vật liệu cần dùng

· Bản báo cáo.

33. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Qui định của pháp luật về hợp đồng mua bán và dịch vụ, kế toán

· Văn hoá giao tiếp, tâm lý khách hàng,

· Có các kiên thức chuyên nghành vê kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiên thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí.

· Phương pháp lập các loại văn bản.

34. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Kỹ năng
· Xác định được danh mục các thiết bị, chi tiết được bảo hành, điều kiện bảo hành, thời gian bảo hành.
· Nêu rõ được bản chât hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng
· Lập phương án sửa chữa, thay thế.
· Lập bản danh mục các thiết bị, chi tiết cần thay thế, sửa chữa
· Tính tổng chi phí ( k cả thuế)
· Được khách hàng đồng ý.
· Lập bản báo cáo.
· Nhận thức và phán đoán được các vân đề khi THỰC hiện bảo hành
· Lập được các văn bản báo cáo, bản danh mục các thiết bị, chi tiết hư hỏng cần thay thế.
· Sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiêm.
· Thống kê, tính toán
35. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH MÁY NƯỚC UỐNG NÓNG LẠNH, MÁY TẮM NÓNG LẠNH


Mã số Công việc: B02
36. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Kiêm tra bản hợp đồng đã ký và phiếu bảo hành

· Xác định nguyên nhân hư hỏng

· Khẳng định trách nhi ệm hư hỏng

· Lập danh mục các thiết bị hư hỏng cần thay thế, sửa chữa

· Tính toán tổng kinh phí cần bảo hành

· Thống nhât với khách hàng về việc bảo hành, thời gian THỰC hiện

· Lập báo cáo.

37. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bản hợp đồng, phiêu bảo hành, nhật ký vận hành, phiêu kiêm tra kỹ thuật, máy tính, giây bút, bản ghi nhớ công việc, bản cam kêt THỰC hiện

· Các thiêt bị, dụng cụ kiêm tra chuyên ngành

· Bảng giá các thiêt bị, chi tiêt, vật liệu cần dùng

· Bản báo cáo.

38. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Qui định của pháp luật về hợp đồng mua bán và dịch vụ, kế toán

· Văn hoá giao tiếp, tâm lý khách hàng,

· Có các kiên thức chuyên nghành vê kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiên thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí.

· Phương pháp lập các loại văn bản.

39. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Kỹ năng
· Xác định được danh mục các thiết bị, chi tiết được bảo hành, điều kiện bảo hành, thời gian bảo hành.
· Nêu rõ được bản chât hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng
· Lập phương án sửa chữa, thay thế.
· Lập bản danh mục các thiết bị, chi tiết cần thay thế, sửa chữa
· Tính tổng chi phí ( k cả thuế)
· Được khách hàng đồng ý.
· Lập bản báo cáo.
· Nhận thức và phán đoán được các vân đề khi THỰC hiện bảo hành
· Lập được các văn bản báo cáo, bản danh mục các thiết bị, chi tiết hư hỏng cần thay thế.
· Sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiêm.
· Thống kê, tính toán
40. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH MÁY  ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỤC BỘ


Mã số Công việc: B03
41. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Kiêm tra bản hợp đồng đã ký và phiếu bảo hành

· Xác định nguyên nhân hư hỏng

· Khẳng định trách nhi ệm hư hỏng

· Lập danh mục các thiết bị hư hỏng cần thay thế, sửa chữa

· Tính toán tổng kinh phí cần bảo hành

· Thống nhât với khách hàng về việc bảo hành, thời gian THỰC hiện

· Lập báo cáo.

42. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bản hợp đồng, phiêu bảo hành, nhật ký vận hành, phiêu kiêm tra kỹ thuật, máy tính, giây bút, bản ghi nhớ công việc, bản cam kêt THỰC hiện

· Các thiêt bị, dụng cụ kiêm tra chuyên ngành

· Bảng giá các thiêt bị, chi tiêt, vật liệu cần dùng

· Bản báo cáo.

43. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Qui định của pháp luật về hợp đồng mua bán và dịch vụ, kế toán

· Văn hoá giao tiếp, tâm lý khách hàng,

· Có các kiên thức chuyên nghành vê kỹ thuật hệ thống máy lạnh, kiên thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí.

· Phương pháp lập các loại văn bản.

44. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Kỹ năng
· Xác định được danh mục các thiết bị, chi tiết được bảo hành, điều kiện bảo hành, thời gian bảo hành.
· Nêu rõ được bản chât hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng
· Lập phương án sửa chữa, thay thế.
· Lập bản danh mục các thiết bị, chi tiết cần thay thế, sửa chữa
· Tính tổng chi phí ( k cả thuế)
· Được khách hàng đồng ý.
· Lập bản báo cáo.
· Nhận thức và phán đoán được các vân đề khi THỰC hiện bảo hành
· Lập được các văn bản báo cáo, bản danh mục các thiết bị, chi tiết hư hỏng cần thay thế.
· Sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiêm.
· Thống kê, tính toán
45. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: KIÊM TRA HỆ THỐNG VÀ CÀI ĐẶT THÔNG SỐ VẬN HÀNH
Mã số Công việc: B04
46. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Kiểm tra nguồn điện và các thông số kỹ thuật của hệ thống lạnh

· Kiểm tra sự hoạt động của các thiêt bị hiên thị: Nhiệt kê, Áp kê, Lưu lượng kê, Đèn báo dừng, Đèn báo làm việc, Đèn báo hỏng...

· Kiểm tra và cài đặt các thông số (nhiệt độ, áp suât, thời gian...) của thiêt bị tự động: Rơ le nhiệt, Rơ le áp suât, Rơ le hiệu áp suât dầu, Đồng hồ xả băng...

47. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· -Vạn năng kê hoặc ôm kê, ampe kê, vôn kê,...

· - Catalog máy hoặc hướng dẫn, thuyêt minh vận hành

· - Các dụng cụ cơ khí: cờ lờ, mỏ lêt, tuốc nơ vít...

48. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Câu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh

· Phương pháp kiêm tra thông số và cài đặt các thiêt bị tự động, hiên thị

· Cách đo các thông số nguồn điện và cách xác định thông số kỹ thuật của hệ thống lạnh

49. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Kỹ năng
· Đo và xác định được các thông số kỹ thuật THỰC tê của hệ thống lạnh
· Kiêm tra được các hư hỏng và cài đặt được các thông số (nhiệt độ, áp suât, thời gian...) của các thiêt bị tự động
·  Kiêm tra và hiệu chỉnh được các dụng cụ hiên thị
· Xác định được các thông s ố nguồn điện và các thông s ố kỹ thuật THỰC tê của hệ thống lạnh
· Cài đặt được chính xác các thông số (nhiệt độ, áp suât, thời gian...) của các thiêt bị tự động
· Phát hiện được các hư hỏng của các thiêt bị hiên thị
50. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH
Mã số Công việc: B05
51. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Xây dựng và lập bảng các thông số vận hành của hệ thống theo yêu cầu của công nghệ

· Điêu chỉnh nhiệt độ bay hơi, nhiệt độ buồng lạnh, nhiệt độ ngưng tụ, nhiệt độ quá nhiệt hơi hút

· Điêu chỉnh phá băng cho dàn lạnh

· Điêu chỉnh xả khí không ngưng cho hệ thống

· Điêu chỉnh mức lỏng bình bay hơi, bình tách lỏng, bình trung gian, bình chứa tuần hoàn

· Điêu chỉnh các thiêt bị tự động

52. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bảng và đồ thị của gas lạnh

· Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh

· Catalog về các thiết bị điều khiên như Rơle nhiệt độ, Rơle áp suât cao, Rơle áp suât thâp, Rơle mức lỏng.

· Kìm, Tuốc nơ vít, Clê, Mỏ lết

53. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Quan sát và ghi chép

· Hiêu nguyên lý vận hành máy lạnh

· Nguyên lý làm việc của van tiết lưu

· Nguyên lý ho ạt động của thermostat, thiết bị ngưng tụ, đồng hồ phá băng, van xả khí, thiết bị tự động

54. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Thu thập được số liệu

· Điêu chỉnh thành thạo van tiêt lưu, thermostat, van câp nước giải nhiệt bình ngưng, đồng hồ phá băng, hệ thống xả khí không ngưng

· Điêu chỉnh được các thiêt bị tự động

· Lập được bảng các thông số vận hành chính xác

· Điêu chỉnh được van tiêt lưu, thermostat, van câp nước giải nhiệt cho bình ngưng

· Điêu chỉnh được đồng hồ phá băng tự động, chấn đoán được thời gian vàchu kỳ phá băng

· Điêu chỉnh được van xả khí không ngưng cho hệ thống, mức lỏng trong các thiêt bị, các thiêt bị tự động

55. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ VẬN HÀNH
Mã số Công việc: B05
56. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Xây dựng và lập bảng các thông số vận hành của hệ thống theo yêu cầu của công nghệ

· Điêu chỉnh nhiệt độ bay hơi, nhiệt độ buồng lạnh, nhiệt độ ngưng tụ, nhiệt độ quá nhiệt hơi hút

· Điêu chỉnh phá băng cho dàn lạnh

· Điêu chỉnh xả khí không ngưng cho hệ thống

· Điêu chỉnh mức lỏng bình bay hơi, bình tách lỏng, bình trung gian, bình chứa tuần hoàn

· Điêu chỉnh các thiêt bị tự động

57. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Bảng và đồ thị của gas lạnh

· Thuyết minh vận hành hệ thống lạnh

· Catalog về các thiết bị điều khiên như Rơle nhiệt độ, Rơle áp suât cao, Rơle áp suât thâp, Rơle mức lỏng.

· Kìm, Tuốc nơ vít, Clê, Mỏ lết

58. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Quan sát và ghi chép

· Hiêu nguyên lý vận hành máy lạnh

· Nguyên lý làm việc của van tiết lưu

· Nguyên lý ho ạt động của thermostat, thiết bị ngưng tụ, đồng hồ phá băng, van xả khí, thiết bị tự động

59. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Thu thập được số liệu

· Điêu chỉnh thành thạo van tiêt lưu, thermostat, van câp nước giải nhiệt bình ngưng, đồng hồ phá băng, hệ thống xả khí không ngưng

· Điêu chỉnh được các thiêt bị tự động

· Lập được bảng các thông số vận hành chính xác

· Điêu chỉnh được van tiêt lưu, thermostat, van câp nước giải nhiệt cho bình ngưng

· Điêu chỉnh được đồng hồ phá băng tự động, chấn đoán được thời gian vàchu kỳ phá băng

· Điêu chỉnh được van xả khí không ngưng cho hệ thống, mức lỏng trong các thiêt bị, các thiêt bị tự động

60. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ KHI VẬN HÀNH
Mã số Công việc: B06
61. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Xử lý khi mât nước, mât điện đột ngột

· Xử lý khi áp su ât ngưng tụ tăng

· Xử lý khi áp suât bay hơi tăng/giảm

· Xử lý hành trình ấm

· Xử lý thay thê phin sây lọc

· Xử lý nạp dầu, xả dầu và thay dầu

· Xử lý nạp ga, xả ga

62. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Thuyết minh vận hành sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lạnh

·  -Bộ đèn hàn

· Bộ van nạp, dầu, môi chât lạnh

· Đồng hồ vạn năng, các dụng cụ sửa chữa điện

63. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· -Vận hành hệ thống bơm, hệ thống điện và hệ thống lạnh

· Quy trình xử lý hành trình ẩm, thế phin sây lọc

· Quy trình nạp, xả và thay dầu

· Quy trình nạp và xả ga

64. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Dừng được hệ thống kịp thời

· Ngắt được các tiêp điêm điện, thao tác khoá các van theo yêu c ầu kỹ thuật

· Đưa được áp suât ngưng tụ, áp suât bay hơi vê mức quy định

· Phát hiện được hiện tượng máy nén hút lỏng và xử lý tốt sự cố

· Phát hiện hư hỏng và xử lý được việc thay thê phin sây lọc

· Phát hiện được thừa, thiêu dầu và tiên hành nạp, xả dầu an toàn

· Phát hiện thừa, thiêu ga và tiên hành nạp, xả ga an toàn

· Xử lý thành thạo sự cố mât nước, mât điện đột ngột

· -Vận hành thành thạo xả khí không ngưng, xử lý bơm nước ...

· Phán đoán được sự cố và xử lý thành thạo

· Thay thê được phin sây lọc

· Thao tác thành thạo việc nạp dầu và xả dầu

· Thao tác thành thạo nạp ga và xả ga

65. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: LẬP BIÊN BẢN HIỆN TRẠNG TRƯỚC BẢO TRÌ, SỬA CHỮA
Mã số Công việc: C1
66. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Đo, ghi, tổng hợp các ý kiên đánh giá và kiên nghị của người kiêm tra, vận hành về tình trạng bât thường của hệ thống
67. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thông số đo đạc hiện trạng của thiêt bị và hệ thống
· Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các ý kiên của người kiêm tra và vận hành Dụng cụ đo, thiêt bị đo kiêm tra thông số của hệ thống
· Sơ đồ hệ thống lạnh
· Nhật ký vận hành
· Giây, bút
68. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:

· Phương pháp, trình tự lập biên bản

· Phương pháp kiêm tra thông số làm việc và sử dụng dụng cụ đo, thiêt bị đo kiêm
4. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc

· Sử dụng thành thạo dụng cụ và thiêt bị đo kiêm các thông số trên hệ thống
· Ghi chép, lập biên bản tình trạng máy
· Tổng hợp ý kiên
69. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: KIỂM TRA RÒ RỈ MÔI CHẤT LẠNH
Mã số Công việc: C2
70. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Xác định loại môi chât và chọn thiêt bị, phương tiện dò tìm môi chât
· Xác định nơi rò rỉ môi chât, mức độ rò rỉ
71. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Catalog của thiết bị
· Thiêt bị và dụng cụ dò môi chât, nước xà phòng
· Các phương tiện đê đọc và ghi chép: bút, sổ nhật ký
72. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Kiên thức môi chât lạnh, an toàn môi ch ât lạnh
· Phương pháp sử dụng thiêt bị dò môi chât
· Phương pháp xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ
73. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiêt bị dò tìm vị trí rò rỉ môi chât
· Thực hiện đúng trình tự kiêm tra và xác định vị trí rò rỉ môi chât
74. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: BẢO TRÌ MÁY NÉN
Mã số Công việc: C3
75. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Vệ sinh máy nén, bổ sung dầu bôi trơn, thay dầu bôi trơn, kiem tra cụm bít kín cổ trục và căn chỉnh độ cân bằng, độ căng đai truyền của động cơ máy nén.
76. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Thuyết minh vận hành sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống lạnh

·  -Bộ đèn hàn

· Bộ van nạp, dầu, môi chât lạnh

· Đồng hồ vạn năng, các dụng cụ sửa chữa điện
· Đồ nghề dụng cụ cơ khí: Clê, mỏ lết, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu, mỡ bôi trơn...
· Catalog của động cơ và máy nén.
77. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén
· Dầu bôi trơn
· Phương pháp kiem tra mức dầu, chất lượng dầu, nạp dầu bổ sung và thay mới dầu bôi trơn
· Phương pháp căn chỉnh cân bằng động cơ máy nén, căng đai truyền của bộ truyền động.
· An toàn điện, an toàn cơ khí
78. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Clê, mỏ lết, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu,...
· Thực hiện đúng trình tự, thao tác ki em tra mức dầu, cụm bít kín cổ trục máy nén.
· Thực hiện đúng quy trình căn chỉnh cân bằng động cơ máy nén, căng đai truyền của bộ truyền động.
79. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: BẢO TRÌ DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ HỆ THỐNG ỐNG DẪN MÔI CHẤT

Mã số Công việc: C4
80. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Vệ sinh làm sạch phần trao đổi nhiệt của dàn trao đổi nhiệt.
· Xác định lưu lượng môi chất lạnh, chất lượng môi chất lạnh, định lượng lượng môi chất lạnh cần bổ sung hoặc thay mới và xác định vị trí rò rỉ của hệ thống đường ống.
81. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Catalogue dàn trao đổi nhiệt
· Các dụng cụ cơ khí cá nhân: kìm, tuốc nơ vít, clê, mỏ lết, bàn chải.
· Dụng cụ sử dụng hóa chất: Bơm hóa chất, đường ống.
· Các dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn hóa ch ất
· Xác định chính xác lưu lượng môi chất lạnh trong hệ thống máy lạnh.
· Xác định đúng vị trí bị rò rỉ môi chất và làm kín vị trí rò rỉ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
· Thuyết minh vận hành hệ thống máy lạnh
· Catalogue thi ết bị của nhà chế tạo
· Dụng cụ cơ khí, máy phát hiện rò rỉ môi chất, dụng cụ nạp môi chất chuyên dùng
· Môi chất lạnh, dầu lạnh
82. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Pha trộn hóa chất tấy rửa đúng nồng độ, Định lượng đủ lượng dung dịch tấy rửa
· -Nạp (phun) chất tấy rửa vào dàn không ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh. -Vệ sinh bằng bàn chải sạch sẽ, đảm bảo không bị móp méo và th ủng ống
· Tháo, lắp vỏ che chắn đúng trình tự.
· -Vệ sinh bằng hóa chất, vệ sinh cơ khí
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị trao đổi nhiệt
· An toàn điện, an toàn cơ khí
· Môi chất lạnh, an toàn môi ch ất lạnh.
· Phương pháp đo kiếm tra lưu lượng môi chất lạnh và phương pháp dò tìm các vị trí rò rỉ môi chất lạnh.
· Quy trình làm kín các vị trí bị rò rỉ.
83. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, clê, mỏ lết, bàn chải, máy phun rửa hóa chất.
· Thực hiện đúng trình tự tháo, lắp và bảo dưỡng dàn trao đổi nhiệt
· Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiếm tra lưu lượng môi chất, dò tìm vị trí rò rỉ môi chất lạnh.
· Thực hiện đúng quy trình làm kín các vị trí bị rò rỉ.
84. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Tên Công việc: BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN

Mã số Công việc: C5
85. Mô tả quá trình thực hiện công việc
· Làm sạch và bắt chặt tiếp điếm, cầu đấu, kiếm tra cách điện, vệ sinh tủ điện

86. Điều kiện thực hiện công việc (dụng cụ, trang thiết bị,…)
· Đồng hồ đo cách điện, đồng hồ đo thông mạch

· Các dụng cụ cơ khí clê, mỏ lết, ni vô, tuốc nơ vít, bút điện, đồng hồ điện, máy hút bụi.

· Catalogue của các thiết bị

· Sơ đồ hệ thống điện

87. Kiến thức cần có để thực hiện công việc:
· Làm sạch tiếp điếm thiết bị đóng ngắt

· Kiếm tra xiết chặt các mối nối, cầu đấu, đo cách điện dây, thiết bị, tủ điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

· Quy trình và phương pháp bảo dưỡng hệ thống điện

· Kiến thức về đo lường điện, tự động hóa và điều khiến điện hệ thống máy lạnh

· Kiến thức về an toàn điện, an toàn cơ khí

88. Kỹ năng và thái độ khi thực hiện công việc
· Sử dụng thành thạo tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng.

· THỰC hiện đứng trình tự, thao tác tháo lắp làm sạch các thiết bị điện

89. Thái độ khi thực hiện công việc
· Văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, hiểu biết về tin học.
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